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Phát hành ngày 13/12/2021

TỔNG QUAN TTCK TRONG NƯỚC

TỔNG QUAN TTCK HSX HNX UPCOM VN30

Chỉ số Index 1,463.54 450.75 111.81 1,519.46 

%Thay đổi trong tuần 1.40% 0.33% -0.27% 1.03%

GTGD TB/ phiên (tỷ đồng) 23,264.72 3,295.38 2,301.71 14,730.36 

%Thay đổi so với tuần trước -21.13% -19.63% -8.85% -17.84%

KLGD TB/ phiên (triệu CP) 779.86 124.55 122.73 444.02 

%Thay đổi so với tuần trước -16.26% -18.92% -6.05% -10.81%

P/E 17.25 23.88 24.69 16.21

P/B 2.75 2.56 2.91 3.00

Diễn biến TTCK trong nước
Thị trường chứng khoán hồi phục trở lại trong tuần giao dịch từ

6-10/12. Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, VN-Index đứng ở

mức 1.463,54 điểm, tương ứng tăng 20,22 điểm (1,4%) so với

tuần trước đó. Tương tự, HNX-Index cũng tăng 1,48 điểm (0,3%)

lên 450,75 điểm. Trong khi đó, UPCoM-Index giảm nhẹ 0,3 điểm

(-0,03%) xuống 118,81 điểm.

Điểm tích cực của thị trường ở tuần qua là dòng vốn ngoại giao

dịch tích cực trở lại. Cụ thể, khối ngoại trên toàn thị trường mua

vào 158 triệu cổ phiếu, trị giá 6.860 tỷ đồng, trong khi bán ra 153

triệu cổ phiếu, trị giá 6.499 tỷ đồng. Tổng khối lượng mua ròng ở

mức 4,6 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị mua ròng là 361 tỷ

đồng. Tại sàn HoSE, khối ngoại chấm dứt chuỗi 5 tuần bán ròng

liên tiếp bằng việc mua ròng trở lại 372 tỷ đồng, tương ứng khối

lượng mua ròng là 5,3 triệu cổ phiếu. Ở sàn HNX, khối ngoại có

tuần bán ròng thứ 12 liên tiếp nhưng giá trị giảm mạnh 10,4% so

với tuần trước đó và ở mức 10,4 tỷ đồng, tương ứng khối lượng

bán ròng là 625.418 cổ phiếu. Tại sàn UPCoM, khối ngoại bán

ròng trở lại 3 tỷ đồng, tương ứng khối lượng bán ròng là 199.027

cổ phiếu.

Thị trường biến động tích cực bất chấp việc khối tự doanh của

các công ty chứng khoán (CTCK) bán ròng trở lại. Cụ thể, khối tự

doanh mua vào 34 triệu cổ phiếu trên sàn HoSE, trị giá 1.729 tỷ

đồng, trong khi bán ra gần 40 triệu cổ phiếu, trị giá 1.982 tỷ đồng.

Tổng khối lượng bán ròng ở mức 5,5 triệu cổ phiếu, tương ứng

giá trị bán ròng là 253 tỷ đồng, giảm 41% so với tuần trước đó.

Diễn biến TTCK phái sinh

Thị trường phái sinh tăng so với tuần trước, đóng cửa cao hơn

phiên cuối tuần trước ở tất cả các chỉ số. Tính chung cho cả

tuần, VN30F1M tăng 0.76%, tương ứng 1,520.50 điểm; hợp

đồng VN30F2M cũng tăng 0.44% lên mốc 1,518.50 điểm, hợp

đồng VN30F1Q đóng cửa ở mức 1,511.50 điểm tăng 0.43%,

VN30F2Q tăng 0.83%, ở mức 1,515.50 điểm. Hiện tại, chỉ số cơ

sở VN30-Index đang ở mức 1,519.46 điểm, tăng 1.03% so với

cuối tuần trước. Các hợp đồng phái sinh tăng điểm yếu hơn so

với chỉ số cơ cho thấy nhà đầu tư đang có tâm lý thận trọng trong

giai đoạn này.
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Diễn biến TTCK quốc tế

TTCK QT
Chỉ số

Index

%Thay đổi 

trong tuần

Dow Jones 35,971 4.02%

S&P 500 4,712 3.83%

FTSE 100 7,292 2.38%

DAX 15,623 2.99%

Shang Hai 3,666 1.65%

Nikkei 28,438 1.46%

Phát hành ngày 13/12/2021
TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ

Kết phiên cuối tuần, Dow Jones tăng 216,3 điểm, tương đương

0,6%, lên 35.970,99 điểm. S&P 500 tăng 44,57 điểm, tương

đương 0,95%, lên 4.712,02 điểm, vượt đỉnh lịch sử 4.704,54

điểm thiết lập hôm 18/11. Nasdaq tăng 113,23 điểm, tương

đương 0,73%, lên 15.630,6 điểm.

Toàn bộ 11 lĩnh vực chính của S&P 500 chốt phiên trong sắc

xanh với công nghệ và hàng tiêu dùng thiết yếu tăng mạnh nhất.

Chốt tuần, Dow Jones tăng 4%, S&P 500 tăng 3,8%, Nasdaq

tăng 3,6%. Dow Jones có tuần tăng tốt nhất kể từ tháng 3, kết

thúc đợt giảm 4 tuần liên tiếp. S&P 500 và Nasdaq đều có tuần

tăng tốt nhất kể từ tháng 2.

Kết phiên cuối tuần chỉ số MSCI châu Á - Thái

Bình Dương không gồm Nhật Bản giảm 0,83%.

Tại Nhật Bản, Nikkei 225 giảm 1%, Topix giảm

0,77%. Thị trường Trung Quốc đi xuống với

Shanghai Composite mất 0,18%, Shenzhen

Component giảm 0,24%. Hang Seng của Hong

Kong giảm 1,07%. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc

giảm 0,64%, Kosdaq giảm 1,1%. ASX 200 của

Australia giảm 0,42%.

DIỄN BIẾN GIÁ HÀNG HÓA CÓ TÁC ĐỘNG ĐẾN TTCK

Tiền tệGiá vàng

Giá vàng ngày 10/12 tăng nhờ

nhu cầu mua tài sản an toàn để

phòng hộ lạm phát.

Giá vàng giao ngay tại sàn New

York tăng 7,3 USD lên 1.782,9

USD/ounce.

Kết thúc phiên cuối tuần giá

vàng tương lai tăng 0,5% lên

1.784,8 USD/ounce.

Giá dầu

Giá dầu Brent tương lai tăng 73 cent,

tương đương 1%, lên 75,15

USD/thùng.

Giá dầu WTI tương lai tăng 73 cent,

tương đương 1%, lên 71,67

USD/thùng.

Chốt tuần, giá dầu Brent, WTI tăng

khoảng 8%, tuần tăng đầu tiên trong

7 tuần và là tuần tốt nhất kể từ cuối

tháng 8.

Trên thị trường thế giới chỉ số US

Dollar Index (DXY), đo lường biến

động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền

chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD,

SEK, CHF) ở mức 96,05 điểm, giảm

0,23%.

Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) tháng 11

đã tăng 6,8% so với cùng kỳ năm

ngoái. Đây là tỷ lệ lạm phát cao nhất

kể từ tháng 6-1982. Lạm phát tăng

mạnh sẽ thúc đẩy Cục Dự trữ Liên

bang (Fed) sớm cắt giảm chương

trình mua trái phiếu và sau đó tăng

lãi suất.
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PHÂN TÍCH KĨ THUẬT TTCK

Chốt phiên giao dịch ngày thứ 6, VN-Index giảm

4,44 điểm (-0,3%) xuống 1.463,54 điểm. Thanh

khoản đạt trên 23.000 tỷ đồng. Về khối ngoại,

nước ngoài bán ròng hơn 400 tỷ đồng trên sàn

HSX.

VN-Index tạo thành cây nến tạo thành 1 cây nến

Shooting Star đảo chiều giảm giá cùng với thanh

khoản tăng nhẹ so với các phiên trước đó cho

thấy chỉ số có dấu hiệu bị chốt lời sau 3 phiên hồi

phục. Dự báo chỉ số trong phiên giao dịch tới có

thể điều chỉnh về vùng hỗ trợ 1.450 – 1.460

điểm.

Trên đồ thị tuần, VN-Index tạo thành cây nến rút

chân cho thấy chỉ số đã có sự hồi phục tuy nhiên

thanh khoản đang có dấu hiệu bị “mất hút” vì vậy

nhiều khả năng nhịp điều chỉnh vẫn chưa kết

thúc. Điểm tích cực là chỉ số vẫn đóng cửa tuần

nằm trên đường SMA10 cho thấy xu hướng tăng

trung hạn vẫn chưa bị phá vỡ.

VNINDEX

Kết phiên giao dịch ngày thứ 6, HNX-Index giảm

1,78 điểm (-0,39%) xuống 450,75 điểm. Thanh

khoản trên sàn HNX đạt trên 2.800 tỷ đồng. Khối

ngoại bán ròng hơn 19 tỷ đồng trong phiên tập

trung bán ròng vào THD, DL1, SHS,…

Hiện tại chỉ số đóng cửa ở mức 450,75 điểm ,

trong phiên đã có lúc chỉ số tiến đến kiểm định

vùng 453 – 455 điểm tại SMA20 tuy nhiên chỉ số

đã không vượt qua được nên nhiều khả năng

trong phiên tới chỉ số sẽ có nhịp điều chỉnh nhẹ

về vùng dưới để kiểm định ngưỡng hỗ trợ 445 –

450 điểm.

Ở đồ thị tuần, HNX-Index tạo thành cây nến rút

chân với bóng nến khá dài, các chỉ báo RSI và

MFI đều đang ở vùng quá mua vì vậy nhiều khả

năng trong tuần tới chỉ số sẽ tiếp tục có nhịp

điều chỉnh.

HNXINDEX

NHẬN ĐỊNH VÀ KHUYẾN NGHỊ

Với việc VN-Index vẫn duy trì được mức giá đóng cửa tuần ở trên vùng hỗ trợ 1.425 điểm

cùng các thông tin tích cực đến từ gói hỗ trợ phục hồi kinh tế và dòng tiền đầu tư của các

nhà đầu tư cá nhân trong nước tiếp tục đổ vào thị trường chứng khoán trong thời gian qua

thì chúng tôi đánh giá chứng khoán vẫn là một kênh đầu tư hấp dẫn và các chỉ số chứng

khoán sẽ tiếp tục đi lên trong thời gian tới.

Nhà đầu tư có thể cân nhắc giải ngân với tỷ trọng vừa phải ở 1 số cổ phiếu được hưởng

lợi từ gói hỗ trợ phục hồi kinh tế như cổ phiếu nhóm đầu tư công: BCC, HT1, SZC.
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THÔNG TIN ĐÁNG CHÚ Ý TRONG TUẦN

BỨC TRANH KINH TẾ VĨ MÔ

THÔNG TIN TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC ĐẾN THỊ TRƯỜNG

Tỷ giá:  Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam (VND) và đô la Mỹ (USD) ngày 11/12 được Ngân hàng Nhà nước 

công bố là 23.175 đồng/USD, tăng 30 đồng so với tuần trước. 

Lãi suất: Thị trường tiền tệ liên ngân hàng áp dụng ngày 09/12/2021, lãi suất bình quân liên ngân hàng tăng

nhẹ. Cụ thể, lãi suất qua đêm giữ nguyên ở mức 0.63%/năm, lãi suất tuần tăng lên mức 0.72%, kì hạn 1 tháng

tăng lên mức 1.23%, kì hạn 3 tháng tăng lên 2.64%, trong khi kì hạn 6 tháng tăng 2.9%.

Cơ hội mới cho các nhà đầu tư tại Việt Nam khi thực thi RCEP Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày

1/1/2022, sau khi Australia và New Zealand trở thành các quốc gia thành viên mới nhất phê chuẩn hiệp định cùng với các quốc gia khác đã phê

chuẩn RCEP bao gồm Brunei, Campuchia, Lào, Singapore, Thái Lan, Việt Nam, Trung Quốc và Nhật Bản.RCEP bao gồm thị trường 2,3 tỷ dân và

sản lượng toàn cầu 26,2 nghìn tỷ USD. Hiệp định Thương mại tự do Anh - Việt (UKVFTA) và Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái

Bình Dương (CPTPP), RCEP sẽ cắt giảm thuế quan và đặt ra các quy tắc thương mại, đồng thời giúp liên kết cung chuỗi, đặc biệt là khi các

chính phủ đối mặt với các hiệu ứng Covid-19. FTA bao gồm tất cả các khía cạnh kinh doanh bao gồm thương mại, dịch vụ, thương mại điện tử,

viễn thông... Thuế quan sẽ được cắt giảm trong vòng 20 năm.

Việt Nam khôi phục đường bay quốc tế từ tháng 1/2022 Kế hoạch khôi phục các chuyến bay quốc tế thường lệ chở khách với địa bàn có hệ

số an toàn cao, bắt đầu từ 1/1/2022 đã được Chính phủ đồng ý.Chủ trương này nhằm khôi phục hoạt động vận tải hành khách quốc tế, khắc

phục khó khăn cho các doanh nghiệp hàng không. Chính phủ đồng ý kế hoạch khôi phục các chuyến bay quốc tế thường lệ chở khách với địa

bàn có hệ số an toàn cao, bắt đầu từ 1/1/2022. Văn phòng Chính phủ thông báo chỉ đạo nêu trên của Phó thủ tướng Phạm Bình Minh, tối 10/12.

Việt Nam - Mỹ: Nắm bắt cơ hội, thích ứng phát triển trong tình hình mới Mỹ vẫn duy trì là đối tác thương mại lớn nhất và là thị trường xuất

khẩu lớn nhất của Việt Nam.Hiện Việt Nam đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ 9 của Mỹ, tăng 5 bậc so với năm 2020. Phát biểu tại diễn

đàn, Thứ trưởng Công Thương Đỗ Thắng Hải nhấn mạnh Mỹ được xác định là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam trên

tất cả các trụ cột hợp tác.

Bộ Giao thông vận tải làm chủ đầu tư dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất giao

Bộ Giao thông vận tải quản lý, đầu tư toàn bộ dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 thay vì giao cho các địa

phương.Ủy Ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ nghiên cứu hướng tuyến và các điều kiện khác để đảm bảo chi phí đầu tư xây dựng

đường cao tốc hợp lý, tiết kiệm.

CPI Mỹ tăng mạnh nhất kể từ năm 1982 Theo Bộ Lao động Mỹ, CPI nước này có bước nhảy vọt là do sự tăng giá của nhiều loại mặt 

hàng, như giá xăng, giá thuê nhà, xe cũ và chi phí cho việc ăn uống. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tháng 11 tăng 6,8% so với cùng kỳ 

năm ngoái, đồng thời là mức tăng mạnh nhất kể từ năm 1982. Theo Bộ Lao động Mỹ, CPI của nước này có bước nhảy vọt là do sự tăng 

giá của nhiều loại mặt hàng, như giá xăng đã tăng 6,1% trong khi giá thuê nhà, xe cũ và chi phí cho việc ăn uống cũng gia tăng. Đã có 

những dấu hiệu cho thấy làn sóng lạm phát đã đẩy giá cao hơn, trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ năm nay bắt đầu phục hồi sau cuộc suy 

thoái kinh tế do đại dịch Covid-19.

Fed có thể kết thúc mua trái phiếu vào cuối tháng 3/2022 Kết quả khảo sát của FT-IGM cho thấy kỳ vọng của thị trường đã thay đổi

trong bối cảnh lạm phát tăng, thất nghiệp giảm. Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ kết thúc chương trình thu mua trái phiếu ở thời điểm

cuối tháng 3/2022 và sớm tăng lãi suất sau đó. Đó là kết quả của một khảo sát có sự tham gia nhiều chuyên gia, nhà kinh tế học hàng

đầu, thực hiện bởi Financial Times. Cuộc khảo sát, được thực hiện dưới sự hợp tác giữa Financial Times và Trung tâm nghiên cứu

Initiative on Global Markets (IGM), thuộc Trường Kinh tế Booth, Đại học Chicago, cho thấy một sự thay đổi rõ rệt trong kỳ vọng của các

nhà kinh tế học, trong bối cảnh áp lực lạm phát tăng cao và thị trường việc làm có nhiều khởi sắc.

THÔNG TIN VĨ MÔ TUẦN TỚI

▪ (16/12) Quyết định lãi suất của Fed

▪ (11-17/12) VanEck Vectors Vietnam (VNM) ETF công bố kết quả cơ cấu danh mục quý 4/2021

THÔNG TIN TÁC ĐỘNG TÍCH CỰC ĐẾN THỊ TRƯỜNG
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LỊCH SỰ KIỆN THỊ TRƯỜNG

Ngày GD không 

hưởng quyền

Ngày đăng ký

cuối cùng
Ngày thực hiện Mã CK Sàn Nội dung sự kiện

13/12/2021 14/12/2021 27/12/2021 TFC HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp)

13/12/2021 14/12/2021 13/12/2021 LIG HNX Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

13/12/2021 14/12/2021 30/12/2021 WSB Upcom Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp)

13/12/2021 14/12/2021 13/12/2021 AUM Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

13/12/2021 14/12/2021 10/01/2022 PAN HSX ĐHĐCĐ bất thường năm 2021

13/12/2021 14/12/2021 13/12/2021 PGV Upcom Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

13/12/2021 13/12/2021 13/12/2021 DNA Upcom Giao dịch 2.682.122 cổ phiếu niêm yết bổ sung

14/12/2021 15/12/2021 17/01/2022 CTG HSX Chi trả cổ tức năm 2020 (800 đ/cp)

14/12/2021 NRC HNX Giao dịch đầu tiên 4.008.881 cổ phiếu niêm yết bổ sung

14/12/2021 MSN HSX Giao dịch đầu tiên 5.000.000 trái phiếu niêm yết

14/12/2021 15/12/2021 14/12/2021 NLS Upcom Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

14/12/2021 15/12/2021 31/03/2022 SBM Upcom Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp)

14/12/2021 MSN HSX Giao dịch đầu tiên 5.000.000 trái phiếu niêm yết

14/12/2021 MSN HSX Giao dịch đầu tiên 5.000.000 trái phiếu niêm yết

14/12/2021 MSN HSX Giao dịch đầu tiên 4.000.000 trái phiếu niêm yết

14/12/2021 15/12/2021 14/12/2021 ILA Upcom Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 9%)

14/12/2021 MSN HSX Giao dịch đầu tiên 5.000.000 trái phiếu niêm yết

14/12/2021 15/12/2021 14/12/2021 NDC Upcom Đại hội cổ đông bất thường năm 2021

14/12/2021 15/12/2021 30/12/2021 VSI HSX Trả cổ tức đợt 1 năm 2021 (1.400 đ/cp)

14/12/2021 15/12/2021 27/12/2021 MED HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (3.000 đ/cp), bán ưu đãi (tỷ lệ 1:1)

14/12/2021 15/12/2021 22/12/2021 OGC HSX Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

14/12/2021 15/12/2021 14/12/2021 KHP HSX Chi trả cổ tức năm 2020 (tỷ lệ 1.000:25)

14/12/2021 15/12/2021 14/12/2021 BVH HSX Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

14/12/2021 PNC HSX ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

14/12/2021 15/12/2021 14/12/2021 BVH HSX Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

14/12/2021 15/12/2021 14/12/2021 VE2 HNX Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

15/12/2021 16/12/2021 15/12/2021 CII HSX Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

15/12/2021 16/12/2021 14/01/2022 TRC HSX Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2021 (1.000 đ/cp)

15/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 KLB Upcom Giao dịch 41.586.082 cổ phiếu niêm yết bổ sung

15/12/2021 16/12/2021 29/12/2021 GLT HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (900 đ/cp)

15/12/2021 16/12/2021 24/12/2021 VCF HSX Tạm ứng cổ tức năm 2021 (25.000 đ/cp)

15/12/2021 16/12/2021 28/12/2021 SBD Upcom Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp)

15/12/2021 16/12/2021 24/12/2021 MSN HSX Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, tạm ứng cổ tức đợt 2/2021 (250 đ/cp)

15/12/2021 16/12/2021 29/12/2021 NUE Upcom Trả cổ tức bằng tiền mặt (722đ/cp)

16/12/2021 16/12/2021 16/12/2021 HKC Upcom Hủy ĐKGD cổ phiếu

16/12/2021 17/12/2021 17/06/2022 NTC Upcom Trả cổ tức bằng tiền mặt (8.000đ/cp)

16/12/2021 17/12/2021 15/06/2022 PHR HSX Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 (2.500 đ/cp)

16/12/2021 17/12/2021 31/03/2022 DPR HSX Chi trả tạm ứng cổ tức năm 2021 (1.500 đ/cp)

16/12/2021 17/12/2021 16/12/2021 TS3 Upcom Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

16/12/2021 17/12/2021 16/12/2021 VIG HNX Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

16/12/2021 17/12/2021 06/01/2022 THI HSX Chi trả cổ tức năm 2020 (1.000 đ/cp)

17/12/2021 20/12/2021 31/12/2021 PAS Upcom Trả cổ tức bằng tiền mặt (800đ/cp)

17/12/2021 20/12/2021 14/01/2022 DRC HSX Tạm ứng cổ tức năm 2021 (500 đ/cp)

17/12/2021 20/12/2021 30/12/2021 TMG Upcom ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021, trả cổ tức bằng tiền mặt (2.300đ/cp)

17/12/2021 20/12/2021 30/12/2021 NAV HSX Chi bổ sung cổ tức năm 2020, tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 (1.700 đ/cp)

17/12/2021 20/12/2021 12/01/2022 GMX HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (600 đ/cp)

17/12/2021 20/12/2021 29/12/2021 VCI HSX Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 (1.200 đ/cp)

17/12/2021 20/12/2021 17/12/2021 API HNX Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

17/12/2021 20/12/2021 01/04/2022 BRR Upcom Trả cổ tức bằng tiền mặt (450đ/cp)

19/12/2021 CMX HSX ĐHĐCĐ bất thường năm 2021

19/12/2021 BSI HSX ĐHĐCĐ bất thường năm 2021
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THỐNG KÊ TOP CỔ PHIẾU SÀN HSX

Mã CK % thay đổi
Giá đóng

cửa

BAF 39.58% 33,500

PTL 28.09% 15,050

POW 19.93% 16,250

HAG 19.89% 10,550

NAV 19.55% 26,300

HNG 18.60% 10,200

SVC 17.93% 130,200

ITA 17.31% 15,250

CTD 16.75% 89,900

FRT 15.81% 71,800

Top 

tăng

mạnh

nhất

Mã CK % thay đổi
Giá đóng

cửa

SJF -29.67% 11,850

MCG -29.59% 9,540

IDI -21.00% 15,050

TNI -19.83% 7,720

TSC -16.13% 14,300

HOT -13.38% 33,350

BTT -12.10% 39,600

CRC -10.25% 10,950

NKG -10.07% 37,050

SPM -9.69% 20,500

THỐNG KÊ TOP CỔ PHIẾU SÀN HNX

Top 

giảm

mạnh 

nhất

Mã CK % thay đổi
Giá đóng

cửa

MED 30.18% 42,700

HGM 26.03% 46,000

BST 23.53% 21,000

TIG 19.28% 26,600

LDP 14.51% 37,100

CAN 13.46% 59,000

PVB 12.96% 18,300

OCH 12.63% 10,700

KLF 12.50% 7,200

IDC 12.42% 86,900

Top 

tăng

mạnh

nhất

Mã CK % thay đổi
Giá đóng 

cửa

SDA -40.00% 31,200

VTH -27.49% 12,400

PVL -27.14% 15,300

ECI -25.94% 25,700

V21 -24.83% 10,900

L43 -23.86% 6,700

PMP -20.20% 15,800

BXH -19.02% 14,900

TSB -18.18% 9,000

MKV -15.85% 13,800

Top 

giảm

mạnh

nhất

Mã CK % thay đổi
Giá đóng 

cửa

DAR 97.30% 14,600

DMN 82.69% 19,000

CID 80.23% 15,500

CTW 79.47% 27,100

TA3 70.82% 14,178

NXT 57.50% 18,900

VHH 52.42% 14,175

TAG 51.59% 186,000

DLT 49.06% 23,700

QLT 46.28% 35,400

Top 

tăng

mạnh 

nhất

Mã CK % thay đổi
Giá đóng 

cửa

LG9 -51.34% 13,332

LIC -48.91% 56,910

HTK -37.22% 11,300

TBD -26.89% 87,000

TS5 -26.71% 7,329

VDN -26.20% 16,900

SNC -26.15% 16,100

PJS -22.83% 14,200

MTV -21.34% 18,014

TV6 -20.23% 16,194

Top 

giảm

mạnh 

nhất

THỐNG KÊ TOP CỔ PHIẾU SÀN UPCOM
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DIỄN BIẾN GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI SÀN HSX

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI

Giao dịch khối ngoại HSX HNX UPCOM

Tổng GTGD ròng (tỷ đồng) 371.53 (10.45) (2.92)

Tổng KLGD ròng (triệu CP) 5.26 (0.63) (0.20)

TOP MUA RÒNG

Mã CK
KLCP ròng

(CP)

GTGD ròng 

(triệu đồng)

VHM 5,397,200 436,020

VRE 4,877,800 147,391

VIC 1,130,400 118,991

SSI 1,841,700 92,615

VCI 1,241,700 91,220

TOP BÁN RÒNG

Mã CK KLCP ròng (CP)
GTGD ròng 

(triệu đồng)

HPG (6,674,400) (313,889)

TCH (10,259,200) (223,800)

NVL (1,705,200) (192,612)

HDG (1,731,900) (131,371)

VPB (3,453,100) (122,386)

THỐNG KÊ TOP CỔ PHIẾU SÀN HNX

THỐNG KÊ TOP CỔ PHIẾU SÀN UPCOM

TOP MUA RÒNG

Mã CK
KLCP ròng

(CP)

GTGD ròng 

(triệu đồng)

IDC 190,400 16,818

PVI 285,651 13,454

NDN 533,718 10,613

APS 76,100 2,926

PVG 177,200 2,528

TOP BÁN RÒNG

Mã CK
KLCP ròng

(CP)

GTGD ròng 

(triệu đồng)

SHS (550,945) (26,543)

DL1 (964,350) (12,150)

THD (29,200) (7,405)

HUT (309,400) (5,824)

API (63,200) (4,925)

TOP MUA RÒNG

Mã CK
KLCP ròng

(CP)

GTGD ròng 

(triệu đồng)

MCM 206,000 12,295

VEA 182,300 7,971

NNG 153,700 3,088

VNB 77,700 1,728

CTR 19,500 1,646

TOP BÁN RÒNG

Mã CK
KLCP ròng

(CP)

GTGD ròng 

(triệu đồng)

QNS (511,902) (25,144)

VTP (93,453) (6,845)

BMS (137,800) (3,179)

VGT (64,100) (1,644)

CDO (164,400) (1,224)
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DIỄN BIẾN GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI (tiếp)
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KHUYẾN CÁO

Bản tin Thị trường Chứng khoán Tuần của ABS tổng hợp và đưa ra những khuyến nghị đầu tư mang tính chất

tham khảo, nhằm hỗ trợ khách hàng. ABS không có bất cứ cam kết hay đảm bảo gì đối với tính chính xác của

các thông tin đồng thời không chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại nào liên quan đến việc khai thác thông tin từ

bản tin Thị trường Chứng khoán Tuần này.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

Hội sở Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh

Tầng 16, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, P201, Toà nhà Smart View, 161A-163-165 Trần Hưng Đạo,

Q. Đống Đa, Hà Nội Q1, TP. Hồ Chí Minh

Tel: (024) 35624626;  Fax: (024) 35624628 Tel:(028) 3838 9655 - Fax: (028) 3838 9656

Chi nhánh Đà Nẵng Chi nhánh Hải Phòng

Tầng 8, tòa nhà An Bình Bank, số 255 Lê 

Duẩn, P. Tân Chính, Q. Thanh Khê, TP. Đà 

Nẵng

Phòng 131-132, Tầng 1, Tòa nhà Thành Đạt 1, Số 3 Lê 

Thánh Tông,  Ngô Quyền, TP. Hải Phòng

Tel: (0236) 365 3992 - Fax: (0236) 365 3991 Tel: (0225) 356 9190 - Fax: (0225) 356 9191

Chi nhánh Bắc Ninh Chi nhánh Thái Bình

10 Nguyễn Đăng Đạo, Tiền An, TP.Bắc Ninh 399 Lê Quý Đôn, TP.Thái Bình

Tel:  (0222) 389 3088 - Fax: (0222) 389 3087 Tel: (0227) 625 5556 - Fax: (0227) 625 5557

Chi nhánh 

Huế
Chi nhánh Vũng Tàu

Tầng 2, số 38 Bến Nghé, Phường Phú Hội, TP. Huế
Tầng 1, Số 370 Lê Hồng Phong, Phường 3, TP. Vũng Tàu, 

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tel: (0234) 393 5936 - Fax: (0234) 383 1656 Tel: (0254) 354 3166 - Fax: (0254) 354 3168

Sàn giao dịch Hoàng Cầu Sàn giao dịch Láng Hạ

Tầng 1, Tòa nhà GELEXIMCO, số 36 Phố Hoàng Cầu, 

Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

101 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Tel: (024) 3562 4626 máy lẻ 366/368 Tel: (024) 3562 4626 máy lẻ 666/712 - Fax: (024) 3562 4628

Chi nhánh Cần Thơ

Số 468 Đường 30.4, Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Tel: (0292) 376 8098 Fax: (0292) 373 2556

Phòng Phân Tích

Tầng 16, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (024) 35624626     số máy lẻ: 135

www.abs.vn


